
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHU ́LƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày 03/11/2025 của UBND xa ̃Phu ́Lương)

STT Ho ̣và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh
Địa chi ̉(xóm) Nội dung đề nghị UBND xã xét duyệt Ghi chú

1 Nguyễn Quang Lâm 07/10/1970 Cầu Lân Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với
người khuyết tật đặc biệt nặng

Hệ số 2,0; mức trợ cấp
1.000.000 đồng/tháng

2 Hoàng Thị Hùng 04/10/1965 Đá Vôi Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với
người khuyết tật nặng, cao tuổi

Hệ số 2,0; mức trợ cấp
1.000.000 đồng/tháng

3 Nguyễn Văn Linh 12/09/1989 Làng Bò Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với
người khuyết tật nặng

Hệ số 1,5; mức trợ cấp
750.000 đồng/tháng

4 Quách Thế Cường 20/07/1959 Mỹ Khánh Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với
người khuyết tật nặng, cao tuổi

Hệ số 2,0; mức trợ cấp
1.000.000 đồng/tháng

5 Nguyễn Trần Bình 27/10/1950 Giang Bình Trợ cấp hưu trí xã hội đối với
người từ đủ 75 tuổi 500.000 đồng/tháng

6 Đặng Thị Liên 30/10/1955 Giang Khánh Trợ cấp hưu trí xã hội đối với
người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75

tuổi

500.000 đồng/tháng Hộ nghèo

7 Nguyễn Văn Vũ 30/10/1950 Giang 1 Trợ cấp hưu trí xã hội đối với
người từ đủ 75 tuổi 500.000 đồng/tháng

(Danh sách gồm có 07 người)
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